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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 528/QĐ-CĐYT-ĐT ngày 18/06/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa)

             Tên ngành, nghề: Điều dưỡng
             Mã ngành, nghề: 5720301 
             Trình độ đào tạo: Trung cấp 
             Hình thức đào tạo: Chính quy
   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp khối ngành sức khỏe
             Thời gian đào tạo: 1 năm 
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh, có đủ sức khoẻ,  không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
          - Trình bày được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
          - Phân tích được tâm lý người bệnh người nhà người bệnh.
          - Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng
          - Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và các bệnh truyền nhiễm thường gặp.
          - Trình bày được các chính sách của Đảng và Nhà Nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1.2.2. Về kỹ năng
          - Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản trên người bệnh.
          - Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng trên người bệnh.
          - Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.
          - Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại các địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.
          - Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
- Phối hợp thực hiện tốt cộng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
          - Yêu ngành, yêu nghề, tôn trọng với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh
          - Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
          - Khiêm tốn học hỏi tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Người có bằng Điều dưỡng trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế trong và ngoài nước.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
	- Số lượng môn học, mô đun: 9
	- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 31 tín chỉ
	- Khối lượng các môn học cơ sở: 120 giờ
	- Khối lượng các môn học chuyên môn: 825 giờ
	- Khối lượng lý thuyết:240 giờ; thực hành, thực tập, lâm sàng: 614 giờ
	- Thời gian khóa học: 1 năm

3. Nội dung chương trình
	Mã MH
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /TT/BT/TL
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành 
	
	
	
	
	

	I.1
	Các môn cơ sở ngành
	6
	120
	60
	54
	6

	MH 01
	Điều dưỡng cơ bản
	6
	120
	60
	54
	6

	II.2
	Các môn chuyên ngành
	25
	765
	180
	560
	25

	MH 02
	Điều dưỡng Nội khoa và Hồi sức cấp cứu 
	6
	150
	60
	84
	6

	MH 03
	Điều dưỡng Ngoại  khoa 
	4
	120
	30
	86
	4

	MH 04
	Điều dưỡng Nhi khoa
	3
	75
	30
	42
	3

	MH 05
	Điều dưỡng Sản phụ khoa 
	3
	75
	30
	42
	3

	MH 06
	Điều dưỡng Truyền nhiễm
	3
	75
	30
	42
	3

	MH 07
	Điều dưỡng bệnh chuyên khoa hệ Ngoại
	1
	45
	0
	44
	1

	MH 08
	Điều dưỡng bệnh chuyên khoa hệ Nội
	1
	45
	0
	44
	1

	MH 09
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	0
	176
	4

	 
	Tổng
	31
	885
	240
	614
	31


4.  Hướng dẫn sử dụng chương trình 
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa	
Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Sinh hoạt tập thể
	
Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

	3
	Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật


4.2. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học
Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập thực hành.
Thời gian kiểm tra: 
- Lý thuyết: Không quá 120 phút
- Thực hành: Không quá 8 giờ
Thời gian kiểm tra của các môn học được tích hợp giữa lý thuyết, thực hành, lâm sàng.
4.3. Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Kiểm tra năng lực cuối khóa
	Thực hành
	Không quá 24 giờ


4.4. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp
4.4.1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình;
b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên;
c) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;
đ) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
4.4.2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
4.5. Văn bằng, danh hiệu cấp cho người học
	- Văn bằng tốt nghiệp: Trung cấp
	- Danh hiệu: Điều dưỡng viên
4.6. Các chú ý khác
- Trước khi đi thực tập tại tuyến y tế cơ sở sinh viên được thực hành trên mô hình tại các phòng tiền lâm sàng của nhà trường;
- Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở sinh viên được thực tập tại các trung tâm, bệnh viện tuyến cơ sở, bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để học sinh được học tập và thực tế trên lâm sàng.
                  HIỆU TRƯỞNG
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